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HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT NHỊP NHÀNG CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
1. Đặt vấn đề
Nội dung phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất được đưa vào nội dung phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã lâu. Trong các tài liệu giáo khoa của các trường đại học nó  được thể hiện dưới 2 tên gọi phổ biến là “Phân tích nhịp điệu sản xuất” và “Phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất”. Khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, trong phân tích kinh tế người ta vẫn duy trì nội dung phân tích này do những ý nghĩa quan trọng của nó trong việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Phân tích kinh tế. Trong những ý nghĩa đó cần thiết nhấn mạnh:
· [bookmark: _Hlk534355090]Phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất, cũng như khi mở rộng cho các quá trình khác, chính là một kênh thông tin quan trọng cho việc kiểm soát các quá trình trong mô hình quản trị chất lượng toàn diện;
· Đó là một trong công cụ giúp cho việc điều hành sản xuất hướng tới mục tiêu hiệu quả.
· Đối với công tác kế hoạch, phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất là một trong những công cụ giúp cho việc lập, điều hành kế hoạch SX nói riêng và kế hoạch SXKD nói chung thực hiện được các chức năng của mình.
Tuy nhiên, với việc vận dụng kinh tế thị trường trong SXKD, một số nội dung phương pháp phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất đã tỏ ra có những khiếm khuyết và đặt ra vấn đề cần hoàn thiện. Những bất cập đó liên quan đế cả quan điểm, cách tiếp cận, chỉ tiêu phân tích, cũng như những thay đổi khác của nền kinh tế thị trường cần được tính đến và phản ánh.
2. Phương pháp phân tích đang sử dụng
2.1. Ý tưởng và quan điểm phân tích
Một quá trình sản xuất được coi là nhịp nhàng nếu như nó đảm bảo luôn luôn hoàn thành các nhiệm vụ SX theo kế hoạch đề ra. Quan điểm này nhấn mạnh vào mục tiêu thực hiện kế hoạch một cách thường xuyên liên tục theo thời gian. Giả định được ngầm định ở đây là kế hoạch SX được lập ở trình độ cao và do vậy các chỉ tiêu kế hoạch được lấy làm cơ sở so sánh để đưa ra kết luận.
2.2. Công cụ và chỉ tiêu phân tích 
Để phân tích tính chất nhịp nhàng, 2 công cụ được sử dụng là biểu đồ và chỉ tiêu với tên gọi là hệ số nhịp nhàng.
a) Biểu đồ nhịp nhàng trong phương pháp này phản ánh mối quan hệ tương quan theo thời gian giữa số thực hiện và số kế hoạch của chỉ tiêu xem xét (thường áp dụng nhất là sản lượng sản xuất theo các tháng hoặc quý trong năm). Biểu đồ nhịp nhàng có thể ở 2 dạng: 
· Biểu đồ dùng trị số tuyệt đối, trong đó trục ngang là các đoạn thời gian kế hoạch, trục tung là chỉ tiêu sản lượng với 2 dòng thực hiện và kế hoạch.
· Biểu đồ dùng trị số tương đối (% thực hiện kế hoạch), trong đó dòng số liệu chính là tỷ lệ % thực hiện kế hoạch, được so sánh với dòng chuẩn là mức thực hiện 100%.

b) Hệ số nhịp nhàng, được tính theo công thức:
Tính chất nhịp nhàng có thể đánh giá thông qua hệ số nhịp nhàng như sau:

 				(1)
Trong đó:
no - số ngày trong tháng (hoặc tháng trong năm) mà doanh nghiệp hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất.
mi - Tỷ lệ % đạt kế hoạch sản xuất đối với những ngày (hoặc tháng) mà doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch.
n - Số ngày trong tháng theo chế độ công tác (hoặc số tháng trong năm).
Với cách tính này, hệ số nhịp nhàng càng gần 1 càng chứng tỏ tính nhịp nhàng của sản xuất là cao.
Cũng có thể tính hệ số nhịp nhàng theo một dạng khác của biểu thức trên như sau:

				(2)
Trong đó:
qi -tổng sản lượng thực tế của những ngày (hoặc tháng mà doanh nghiệp không đạt kế hoạch).
n0 và n - đã giải thích ở công thức trên.
qkh - sản lượng kế hoạch bình quân ngày (hoặc tháng).

2.3. Ví dụ:
Có số liệu về sản lượng SX trong các tháng của một doanh nghiệp như trong bảng sau (Bảng 1)
Bảng 1 – Sản lượng theo các tháng trong năm
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cộng

	Sản lượng KH, ngT
	Qkh
	50
	45
	50
	55
	60
	60
	60
	60
	65
	65
	65
	65
	700

	Sản lượng thực tế, ngT
	Qtt
	50
	40
	55
	65
	69
	67
	68
	72
	77
	75
	82
	85
	805

	Tỷ lệ hoàn thành KH, %
	Kkh
	100
	89
	110
	118
	115
	112
	113
	120
	118
	115
	126
	131
	



Từ đó xây dựng được Biểu đồ nhịp nhàng dưới đây:




Và tính được hệ số nhịp nhàng theo công thức (1) trên:
Hnn = 0,9907
Dựa vào những kết quả tính toán trên để được những kết luận. Tuy nhiên, chính ở đây xuất hiện những mâu thuẫn và sẽ được chỉ ra ở mục 2.4. Sự phát hiện mâu thuẫn này là lý do để cần hoàn thiện phương pháp.

2.4. Ưu nhược điểm của phương pháp
a) Ưu điểm
* Đơn giản, dễ áp dụng;
* Triệt tiêu được trường hợp các số liệu thực hiện biến thiên theo 2 phía của số kế hoạch một cách cân bằng sẽ bù trừ nhau và cho kết quả rất tốt mặc dù bản chất không phải vậy;
* Phù hợp cho công tác kế hoạch nói chung và quản lý chiến lược nói riêng.
b) Nhược điểm
* Có thể phát sinh mâu thuẫn về kết luận khi phân tích trực quan trên biểu đồ và phân tích bằng chỉ tiêu hệ số nhịp nhàng;
* Trong trường hợp phân tích bằng biểu đồ, tính định lượng chưa cao và chưa có tính chuẩn hóa;
* Hạn chế về lĩnh vực áp dụng (chỉ áp dụng cho phân tích sản ượng);
* Thiếu sự liên kết với các chỉ tiêu thống kê kinh tế
3. Đề xuất hoàn thiện
3.1. Ý tưởng và quan điểm phân tích
· Phân tích không chỉ dựa trên tiêu chí hoàn thành kế hoạch, mà còn so sánh với mức độ biến thiên của chỉ tiêu theo dãy thời gian;
· Phải tính cả sự biến động theo 2 phía trên và dưới của chỉ tiêu thực thiện, mà vẫn không triệt tiêu bù trừ nhau để tránh mâu thuẫn;
· Cần mở rộng lĩnh vực áp dụng nội dung “Phân tích tính chất nhịp nhàng” không chỉ theo sản lượng mà còn cho các quá trinhf và chỉ tiêu khác nữa.
3.2. Nội dung và chỉ tiêu phân tích
a) Nội dung: áp dụng các chỉ tiêu phân tích thống kê đánh giá độ biến thiên của chỉ tiêu theo nhiều tiêu thức khác nhau. Gốc so sánh vẫn áp dụng ở đây là lấy sản lượng kế hoạch làm chuẩn so sánh với giả định kế hoạch được lập có căn cứ khoa học. Sự so sánh phải tính đến cả chiều tăng (cao hơn) và chiều giảm (thấp hơn) so với mức độ kế hoạch, song không rơi vào tình trạng “triệt tiêu về 0” làm sai lệch kết luận. Vẫn sử dụng cacr biểu đồ và các chỉ tiêu phân tích
b) Biểu đồ và chỉ tiêu phân tích
Vẫn sử dụng biểu đồ phân tích, trong đó cơ sở so sánh là mức độ hoàn thành kế hoạch (100%), tuy nhiên cần xây dựng được tiêu chuẩn sai lệch biểu hiện bằng 2 đường giới hạn: giới hạn trên và giới hạn dưới. Quá trình được coi là nhịp nhàng nếu mức độ biến thiên của tỷ lệ hoàn thành kế hoạch không vượt ra ngoài hành lang giới hạn đó, và càng “chụm” quanh đường 100% thì càng nhịp nhàng.
Hệ thống chỉ tiêu sử dụng để phân tích được áp dụng theo lý thuyết thống kê, bao gồm:
[bookmark: _GoBack][image: ]Bảng 2- Các chỉ tiêu phân tích
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu

	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân
	Kbq

	Khoảng biến thiên của hệ số hoàn thành kế hoạch Kkh
	R

	Độ lệch tuyệt đối cộng đơn giản của hệ số hoàn thành kế hoạch Kkh
	e

	Phương sai của tỷ lệ hoàn thành KH
	

	Độ lệch chuẩn của hệ số hoàn thành kế hoạch Kkh
	Se

	Hệ số biến thiên của:
	 

	 - độ lệch tuyệt đối
	Ve

	 - phương sai
	[bookmark: _Hlk535395959]Vσ2

	 - độ lệch chuẩn
	[bookmark: _Hlk535396108]Vse



 R = MAX(Kkh)-MIN(Kkh)
e = ∑                       /12 
[image: ][image: ]= ∑   		        /12
Se = √
[image: ]Ve = e/Kbq
Vσ2  =        /Kbq
Vse = Se/Kbq
3.3. Ưu nhược điểm
a) Ưu điểm: Với cách dùng biểu đồ, khi đã có đường giới hạn thì tính cụ thể và định lượng đã được nâng cao hơn. Còn với các chỉ tiêu thống kê, theo ý nghĩa của từng chỉ tiêu mà sẽ có các kết luận thích hợp.
b) Nhược điểm: phức tạp, đôi khi không thực sự quá cần thiết về độ chính xác và định lượng.
3.4. Ví dụ minh họa
a) Biểu đồ nhịp nhàng có kèm theo giới hạn dưới và trên (ví dụ 10

b) Sử dụng các chỉ tiêu phân tích thống kê
Bảng 3- Bảng tính các chỉ tiêu thống kê
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Sản lượng KH, ngT
	Qkh
	50
	45
	50
	55
	60
	60

	Sản lượng thực tế, ngT
	Qtt
	50
	40
	55
	65
	69
	67

	Tỷ lệ hoàn thành KH, %
	Kkh
	100,00
	88,89
	110,00
	118,18
	115,00
	111,67

	Chênh lệch tuyệt đối  so với Kbq
	[image: ][image: ]
	13,99
	25,10
	3,99
	4,20
	1,01
	2,32

	Bình phương chênh lệch tuyệt đối cộng
	
	195,63
	629,90
	15,89
	17,60
	1,03
	5,38



	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cộng

	Sản lượng KH, ngT
	Qkh
	60
	60
	65
	65
	65
	65
	700

	Sản lượng thực tế, ngT
	Qtt
	68
	72
	77
	75
	82
	85
	805

	Tỷ lệ hoàn thành KH, %
	Kkh
	113,33
	120,00
	118,46
	115,38
	126,15
	130,77
	115,00

	Chênh lệch tuyệt đối  so với Kbq
	[image: ]
	0,65
	6,01
	4,47
	1,40
	12,17
	16,78
	92,0888

	Bình phương chênh lệch tuyệt đối cộng
	[image: ]
	195,63
	629,90
	15,89
	17,60
	1,03
	5,38
	0,43
	36,16
	20,02
	1,95
	148,04
	281,65
	1353,69



Bảng 4- Các chỉ tiêu phân tích thống kê
	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân
	Kbq
	113,99

	Khoảng biến thiên của Kkh
	R
	41,88 %

	Độ lệch tuyệt đối cộng đơn giản của Kkh
	e
	7,67 %

	Phương sai của tỷ lệ hoàn thành KH
	[image: ]
	112,81

	Độ lệch chuẩn của Kkh
	Se
	10,62 %

	Hệ số biến thiên của:
	 
	 

	 - độ lệch tuyệt đối
	Ve
	0,07 hay 7%

	  - phương sai
	Vσ2
	0,99 hay 9,9%

	 - độ lệch chuẩn
	Vse
	0,09 hay 9%



Từ các kết quả phân tích trên có thể đưa ra kết luận:
· Xét mức độ trung bình hàng tháng, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch là khá cao (113.99%). 
· Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành KH có độ biến thiên rất lớn (41.88%)
· Xét phương sai của tỷ lệ hoàn thành KH (có tính phóng đại), thì sai lệch so với KH là rất lớn;
· Đánh giá chung, quá trình SX so với KH là chưa nhịp nhàng, mặc dù tỷ lệ hoàn thành là khá cao. Điều này dẫn đến cần phân tích cụ thể sâu hơn về trình độ lập kế hoạch và quá trình thực hiện.
4. Kết luận
Phương pháp phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất như hiện áp dụng đã cho thấy có những nhược điểm song có thể có phương pháp khắc phục. Tác giả đề xuất một phương pháp hoàn thiện nhằm khắc phục những bất cập đó với kỳ vọng có thể xem xét áp dụng thay thế trong các nghiên cứu về tính chất nhịp nhàng không chỉ của quá trình sản xuất sản phẩm, mà còn mở rộng cho các quá trình khác, không chỉ so sánh với chuỗi kế hoạch mà còn có thể mở rộng như so với quá trình tiêu thụ, với các chuẩn mực khác. Phương pháp này vẫn có nhược điểm về tính phức tạp song có thể phù hợp trong các phân tích cần yêu cầu mức độ sâu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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%, thực hiện KH

Hình 1- Biểu đồ nhịp nhàng bằng trị số tuyệt đối
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Hình 2- Biểu đồ nhịp nhàng bằng số tương đối (% thực hiện)
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Tỷ lệ hoàn thành KH


Hình 3- Biểu đồ nhịp nhàng có đường giới hạn
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Tỷ lệ hoàn thành KH
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